DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI        ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số  190/2009/TT-BTC ngày  30/9/2009 của Bộ Tài chính)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	70.05
	 
	 
	 
	Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.
	 

	7005
	10
	 
	 
	- Kính không có cốt thép, có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu:
	 

	7005
	10
	10
	00
	- - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học
	5

	7005
	10
	90
	00
	- - Loại khác
	30

	 
	 
	 
	 
	- Kính không có cốt thép khác:
	 

	7005
	21
	 
	 
	- - Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt:
	 

	7005
	21
	10
	00
	- - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học
	5

	7005
	21
	90
	
	- - - Loại khác:
	

	7005
	21
	90
	10
	- - - - Loại có độ dày từ 15mm trở lên
	40

	7005
	21
	90
	90
	- - - - Loại khác
	40

	7005
	29
	 
	 
	- - Loại khác:
	 

	7005
	29
	10
	00
	- - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học
	5

	7005
	29
	90
	
	- - - Loại khác:
	

	7005
	29
	90
	10
	- - - - Loại có độ dày từ 15mm trở lên
	40

	7005
	29
	90
	90
	- - - - Loại khác
	40

	7005
	30
	00
	00
	- Kính có cốt thép
	30
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